
TT Tên nước Tên mạng Hiển thị trên thiết bị

1 Brunei DST
BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ 

DSTCom/ 528-11

2 Cambodia Metfone Metfone/ KHM08/ 456 08

Telkomsel
TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ 

TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G

Indosat INDOSAT/MATRIX

XL XL/51011

4 Laos Unitel UNITEL/ 45703/LATMOBILE

Celcom Berhad Celcom/MY Celcom/502 19

DiGi DiGi / DiGi 1800 / MYMT18

Maxis MY Maxis/ MY 012/ 50 212

Globe Telecom GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02

Smart Smart Gold / SMART / 515 03

M1 SGP-M1/ M1-3GSM

Singtel SingTel/SingTel-G9

StarHub STARHUB/SGP05/525-05

Dtac DTAC / TH-DTAC

AIS AIS 3G/AIS/52003

TrueMove TRUE/ TRUE 3G+/TH99/ 52000/ TH 3G+

9 Timor-leste Telemor Telemor/TLS03/51403

8 Thailand

Phạm vi áp dụng của các gói ASEAN5, ASEAN10, ASEAN15

3 Indonesia

5 Malaysia

6 Philippines

7 Singapore


